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Số TCTL Điểm TBCTL Ghi chú

1 B19DCQT065 Đặng Thị Hoài D19QTDN A+ 124 2,76 Làm KLTN
2 B19DCQT050 Nguyễn Hùng Điềm D19QTDN A+ 113 2,89 Học môn TTTN
3 B19DCQT173 Nguyễn Thu Trang D19QTDN A+ 117 2,56 Học môn TTTN
4 B19DCQT016 Lê Ngọc Ánh D19QTDN B+ 124 2,55 Học môn TTTN
5 B19DCQT080 Nguyễn Thị Lan Hương D19QTDN A 121 2,48 Học môn TTTN
6 B19DCQT167 Lê Thị Trang D19QTDN B+ 121 2,57 Học môn TTTN
7 B19DCQT087 Hoàng Thị Khánh Linh D19QTDN A 117 2,7 Làm KLTN
8 B19DCQT085 Ngân Thị Mai Lan D19QTDN B+ 124 2,55 Học môn TTTN
9 B19DCQT072 Đỗ Quang Huy D19QTDN A 113 2,35 Học môn TTTN
10 B19DCQT079 Nguyễn Thị Hương D19QTDN A+ 124 2,92 Làm KLTN
11 B19DCQT089 Nguyễn Thị Thùy Linh D19QTDN A 117 2,27 Học môn TTTN
12 B19DCQT035 Hoàng Thị Thùy Dung D19QTDN B+ 124 2,95 Làm KLTN
13 B19DCQT121 Nguyễn Thị Như D19QTDN A+ 117 2,8 Làm KLTN
14 B19DCQT115 Trần Minh Nhật D19QTDN B+ 86 1,98 Học môn TTTN
15 B19DCQT144 Ngô Hoàng Tuyên D19QTDN 47 1,84 Không đủ điều kiện
16 B19DCQT126 Nguyễn Bảo Phúc D19QTDN B+ 121 2,38 Học môn TTTN
17 B19DCQT094 Đặng Thị Khánh Ly D19QTDN A 118 2,29 Học môn TTTN
18 B19DCQT064 Trần Thị Hoa D19QTDN A+ 121 2,86 Làm KLTN
19 B19DCQT127 Phạm Hoàng Phúc D19QTDN A 105 2,32 Học môn TTTN
20 B19DCQT099 Trần Quang Minh D19QTDN B+ 93 2,08 Học môn TTTN
21 B19DCQT015 Trần Thị Trâm Anh D19QTDN B+ 115 2,5 Học môn TTTN
22 B19DCQT046 Hoàng Xuân Đạt D19QTDN A+ 124 2,96 Làm KLTN
23 B19DCQT156 Vũ Thị Thiện D19QTDN A+ 112 2,68 Học môn TTTN
24 B19DCQT068 Phạm Huy Hoàng D19QTDN A 105 1,76 Học môn TTTN
25 B19DCQT149 Lê Thị Thảo D19QTDN A 117 2,95 Làm KLTN
26 B19DCQT059 Lê Thị Hằng D19QTDN A+ 124 2,94 Làm KLTN
27 B19DCQT020 Trần Thị Hồng Ánh D19QTDN A 120 2,88 Làm KLTN
28 B19DCQT088 Nguyễn Thị Linh D19QTDN A 124 2,62 Học môn TTTN
29 B19DCQT084 Nguyễn Thị Khuyên D19QTDN A+ 124 3,32 Làm KLTN
30 B19DCQT184 Nguyễn Ngọc Vinh D19QTDN B+ 105 2,32 Học môn TTTN

Tổng cộng: 30 sinh viên

Làm KLTN: 11 sinh viên

Học môn TTTN: 18 sinh viên

Không đủ đk: 1 sinh viên
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